ÔN TẬP THI HKI KHỐI 11 NĂM HỌC 2013 – 2014.
ĐỀ 1:

1. a. Viết một phương trình hóa học chứng minh N2 có tính oxi hóa.

    b. Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn trong các trường hợp sau:

- NH4NO3 + NaOH 
[image: image1.wmf]®

                   - FeSO4 và  NaOH 
[image: image2.wmf]®

  

2. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (Ghi điều kiện nếu có): 
[image: image3.wmf](1)(2)(3)(4)
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3. Trộn 3 lít dung dịch X (gồm HCl 0,01 M và HNO3 0,03 M) với 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,0175 M. Tính nồng độ mol của H+, OH- và pH của dung dịch thu được. (Bỏ qua sự điện li của nước).
4. Cho 14,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào HNO3 đặc nguội dư thu được 4,48 lít NO2 (đktc).

a. Tính khối lượng Fe và Cu có trong hỗn hợp.

b. Nếu cho 7,4 gam hỗn hợp trên vào HNO3 loãng dư thì thu được bao nhiêu lít khí NO (đktc).

5. a. Viết một phương trình hóa học CO có tính khử.
    b. Cho các chất sau CaCO3, khí CO, dung dịch NaHCO3, khí cacbonic. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi cho các chất trên tác dụng với dung dịch HCl.
6. a. Cho 112,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính tổng khối lượng của muối tạo thành.         
    b. Khử hoàn toàn 52 gam hỗn hợp CuO và FeO người ta phải dùng 15,68 lít CO (đktc). Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng.                              


7. Nêu các khái niệm, định nghĩa về: Đồng đẳng, đồng phân, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách.
8. Chất nào cho sau là đồng phân của CH3COOCH3?
(1) CH3CH2COOH , (2) CH3CH2CH2COOH, (3) CH3COOC2H5, (4) HCOOC2H5.

9. Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hợp chất hữu cơ X ở thể khí thu được 33,85 gam CO2 và 6,94 gam H2O. Xác định CTPT của X biết tỉ khối so với không khí là 2,69. 

10. Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam hợp chất hữu cơ Z. Toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc rồi qua bình 2 đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 1,8 gam, và bình 2 có 15 gam chất kết tủa trắng. Khi hóa hơi 10,4g Z thì thu được thể tích bằng thể tích của 3,2g O2 ở cùng điều kiện. Xác định CTPT của Z.
ĐỀ 2:

1. a. Viết một phương trình hóa học chứng minh H3PO4 có tính axit.
    b. Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn trong các trường hợp sau:

CH3COONa  +  HCl 
[image: image4.wmf]®

.           
NaOH + NaHCO3  
[image: image5.wmf]®

                              Al2(SO4)3 và  Ba(NO3)2
[image: image6.wmf]®

             

2. a. Viết các phương trình phân tử tương ứng với phương trình ion rút gọn sau: 

2H+ +  S2- 
[image: image7.wmf]®

 H2S;                          Ba2+  +  2OH-  +  2HCO3-  
[image: image8.wmf]®

 BaCO3  +  CO32-  +  2H2O

    b. Bổ túc các phản ứng và viết phương trình ion rút gọn trong các trường hợp sau:

BaCl2  +  ?      
[image: image9.wmf]®

 BaCO3  +  ?             FeS  +  ?    
[image: image10.wmf]®

 FeCl2  +  ?           HCl  +  ?   
[image: image11.wmf]®

 H2O  +  ?              

3. a. Cho 14,4 gam hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch HNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.
    b. Cho 100 gam dung dịch H3PO4 19,6% vào 25,2 gam dung dịch KOH 20% thu được dung dịch X. Tính nồng độ % các chất tan trong dung dịch sau phản ứng.

4. Viết 01 phương trình hóa học chứng minh cacbon có tính oxi hóa và 01 phương trình hóa học chứng minh khí cacbonic là oxit axit.
5. Cho một số phản ứng:

a. NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O           
b. CuO + 4HNO3 ( Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O


c. Mg + CO2 ( MgO + CO                             
d. Fe2O3 + 3H2 (t0) ( 2Fe + 3H2O


e. 4KNO3 (t0) ( 2K2O + 4NO2 + O2               
f. NH4Cl + NaOH ( NH3 + H2O + NaCl


g. Na3PO4 + 3KNO3 ( K3PO4 + 3NaNO3.   

Phương trình hóa học của phản ứng nào viết đúng?

6. a. Hấp thụ hoàn toàn 1,456 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Xác định các chất thu được sau phản ứng.

    b. Hòa tan hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (đktc).  Dung dịch thu được đem cô cạn được 7,845 gam muối khan. Tính giá trị của V.       


    c. Dẫn một luồng khí CO dư đi qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 nung nóng một thời gian cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 3,48 gam hỗn hợp rắn. Khí thoát ra được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thì thấy có 7,5 gam kết tủa trắng. Tính giá trị của m.
7. Nêu các khái niệm, định nghĩa về: Đồng đẳng, đồng phân, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách.
8. Cho các phản ứng sau: a. CH3COOH + CH ( CH ( CH3COOCH = CH2;    
   b. 2CH3OH ( CH3OCH3 + H2O        
c. CH​4 + Br2
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CH3Br + HBr;             
d. C2H4 + Br2 → C2H4Br2;

e. C4H10  
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C3H6 + CH4;


f. CH3CHOHCH3 + HBr → CH3CHBrCH3 + H2O    

Cho biết phản ứng nào là phản ứng cộng?
9. a. Đốt cháy hoàn toàn 0,3g hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O thu được 224 cm3 CO2 (đktc) và 0,18 gam H2O. Xác định CTPT của X biết tỉ khối so với hidro là 30. 
    b. Đốt cháy hoàn toàn 7,7 gam một chất hữu cơ X. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng NaOH thấy khối lượng bình 1 tăng thêm 6,3g, bình 2 tăng thêm 8,8g. Mặt khác cũng đốt cháy lượng chất X trên thu được 1,12 lít khí N2 (đktc). Xác định CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X so với hiđro là 38,5. 
10. Đốt cháy hoàn toàn 1,05 gam hợp chất hữu cơ X. Toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn qua bình đựng nước vôi trong dư  thấy khối lượng bình tăng 4,65 gam và thu được 7,5 gam kết tủa trắng. Xác định CTPT của X biết rằng khi hóa hơi 2,1 gam X thì thu được thể tích bằng thể tích của 1,4 gam khí nitơ trong cùng điều kiện.
ĐỀ 3:

1. a. Viết một phương trình hóa học chứng minh HNO3 có tính axit và một phương trình hóa học chứng minh photpho có tính khử.
b. Hoàn thành phương trình hóa học của phản ứng sau và viết phương trình dưới dạng ion rút gọn:

H2S  +  Cu(NO3)2 
[image: image14.wmf]®
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2. Trộn 200 ml dung dịch HNO3 0,2 M với 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol/lít của H+ và pH của dung dịch thu được. (Bỏ qua sự điện li của nước).
3. Hòa tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO (đktc) và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D thu được bao nhiêu gam muối khan.
4. Viết 01 phương trình hóa học chứng minh CO có tính khử mạnh và 01 phương trình hóa học chứng minh axit cacbonic có tính axit mạnh hơn axit silixic.
5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 180 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch thu được. Bỏ qua sự điện li của nước và sự thủy phân của muối và xem như thể tích dung dịch không đổi.
6. Khử hoàn toàn 11,04 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO và Fe2O3 nung nóng bằng luồng khí CO dư thu được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ khí Y bằng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 29,55 gam kết tủa trắng. Tính khối lượng chất rắn X.
7. Nêu các khái niệm, định nghĩa về: Đồng đẳng, phản ứng cộng.
8. Chất nào cho sau là đồng đẳng của CH3CH2COOH?
(a) CH3CH2COOCH3 , (b) CH3CH2CH2COOH, (c) HOOCCH3, (d) HCOOCH2CH2CH3.

9. Đốt cháy hoàn toàn 0,46 gam một chất hữu cơ X. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, bình (2) đựng KOH dư thấy khối lượng bình (1) tăng 0,18 gam và bình (2) tăng 0,44 gam. Xác định CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X so với hiđro là 23. 
10. Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam hợp chất hữu cơ X. Toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn qua bình đựng nước vôi trong dư  thấy khối lượng bình tăng 20,4 gam và thu được 30 gam kết tủa trắng. Xác định CTPT của X biết rằng khi hóa hơi 0,9 gam X thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,03 gam khí hidro trong cùng điều kiện.
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